
 DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ KIẾN MUA NHÀ Ở XÃ HỘI KTX4B, KTX3A, KTX3B THUỘC LÔ ĐẤT KTX3, KTX4
( Kèm theo công văn số:………./SXD-QLN&TTBĐS ngày ……tháng 11 năm 2025)

Tên dự án: Nhà ở xã hội, Dự án Khu dịch vụ, nhà ở công nhân KCN Đồng Văn IV.

Địa điểm xây dựng: phường Kim Thanh, phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình

STT Họ tên

Thành viên gia đình
Đối

tượng SĐT
Số CMND/CCCC Hộ khẩu thường trú Nơi ở hiện tại

Nơi làm việc
Họ tên Quan hệ Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Thôn,

xóm, TDP
Xã/

phường Tỉnh Thôn/
TDP

Xã/
phường Tỉnh

1 Kiều Tiến Vinh ĐT6 0989664586 035099008129 3/22/2023 Cục cảnh sát Văn Bối Kim Thanh Ninh Bình Văn Bối Kim Thanh Ninh Bình Công ty Parh Electronics
vina

Kiều Tiến Phong Bố đẻ 035069006761 9/28/2021 Cục cảnh sát

Đào Thị Tuyến Mẹ đẻ 035174008734 9/28/2021 Cục cảnh sát

2 Nguyễn Thị Ánh ĐT6 0392795043 001192031289 12/31/2021 Cục cảnh sát Đông Linh Duy Hà Ninh Bình Đông Linh Duy Hà Ninh Bình Công ty TNHH Day eon
Bijou Viet Nam

Đỗ Quyết Thắng chồng Công
nhân

035092000403 8/13/2021 Cục cảnh sát

Đỗ Duy Mạnh con 035219005206 7/15/2024 Bộ công an

Đỗ Gia Hưng con 035221003389 7/15/2024 Bộ công an

3 Phan Văn Tuyến ĐT6 0976459883 035089012346 12/22/2021 Cục cảnh sát Phù Lưu 2 Nguyễn Úy Ninh Bình Phù Lưu 2 Nguyễn Úy Ninh Bình Công ty TNHHSmac HT
Vina

4 Dương Thị Kim Thúy ĐT6 0979571628 035186005496 8/1/2024 Bộ công an Thanh Liêm Ninh Bình Thanh Liêm Ninh Bình Trường Tiểu học Thanh
Hương

Nguyễn Văn Dân Chồng Viên chức 035078001350 7/17/2024 Bộ công an

Nguyễn Thị Minh Thư Con 035311002994 7/22/2024 Bộ công an

Nguyễn Phúc Lâm Con 035215006572 7/22/2024 Bộ công an

5 Doãn Hữu Ngọc ĐT6 0376549794 040095035908 9/8/2025 Cục cảnh sát Thái Thọ Vinh Lộc Nghệ An  Nhật Tựu Kim Thanh Ninh Bình Công ty TNHH Qisda Việt
Nam

Võ Thị Lan Vợ Công
nhân 040197011349 7/16/2024 Bộ công an

Doãn Đức Duy Con 040221001819 8/10/2024 GKS

Doãn Đức Hùng Con 040223005259 8/10/2024 GKS

6 Nguyễn Thị Thắm ĐT6 0856673832 035182000476 1/12/2022 Cục cảnh sát Thanh Liêm Ninh Bình Thanh Liêm Ninh Bình Công ty TNHH JY Hà
Nam

7 Trần Thị Thanh Nga ĐT6 0946558462 035194000402 12/22/2021 Cục cảnh sát An Tâm Bình Giang Ninh Bình An Tâm Bình Giang Ninh Bình Bệnh viện đa khoa Hà Nội
- Đồng Văn

Trần Công Ngọc Chồng Nhân
Viên

035092001325 1/13/2022 Cục cảnh sát

Trần Ngọc Bảo Anh Con GKS

8 Nguyễn Hồng Nhung ĐT6 0389352574 035303001764 12/31/2021 Cục cảnh sát Thuận Đức Nguyễn Úy Ninh Bình Thuận Đức Nguyễn Úy Ninh Bình Công ty Risuntek Việt Nam

Nguyễn Văn Anh Bố đẻ 035081001165 5/17/2021 Cục cảnh sát

Trần Thị Chinh Mẹ đẻ 035184001804 7/29/2024 Bộ công an

9 Trần Thị Yến ĐT6 0915232599 036188003754 7/24/2024 Bộ công an Tổ 13D Phủ Lý Ninh Bình Tổ 13D Phủ Lý Ninh Bình Sở Tư Pháp Hà Nam

Nguyễn Huy Du Chồng Lao động
tự do 035087002547 12/8/2021 Cục cảnh sát

Nguyễn Khánh Ly Con 035312004328 7/24/2024 Bộ công an

Nguyễn Khánh Ngân Con 035315010126 7/24/2024 Bộ công an

10 Bạch Thị Huyền ĐT6 0912078974 035184011929 7/4/2024 Bộ Công An Quang
Thừa Nguyễn Úy Ninh Bình Quang

Thừa Nguyễn Úy Ninh Bình Công ty TNHH JT
SensorVina

Vũ Văn Tới Chồng LĐ tự do 35083007584 9/1/2021 Cục cảnh sát
Vũ Quỳnh Nhi Con 035312007780 7/31/2024 Bộ Công An
Vũ Đức Long Con 035207007813 12/22/2021 Cục cảnh sát

11 Trần Thị Thanh Minh ĐT6 0388023086 019180000208 6/24/2021 Cục cảnh sát Thịnh Đại Lê Hồ Ninh Bình Thịnh Đại Lê Hồ Ninh Bình Công ty TNHH Minebea
Access Solutions Việt Nam

Trịnh Văn Thắng Chồng Công
nhân

035081001727 6/24/2021 Cục cảnh sát

Trịnh Thị Nam Anh Con 035309007259 11/8/2023 Cục cảnh sát
Trịnh Thị Ngọc Ánh Con 035311004208 7/31/2024 Bộ Công An
Trình Trần Hiếu Con 035219006086 7/12/2024 Bộ Công An

12 Trần Thị Thúy ĐT5 0942349829 035199008015 '05/82022 Cục cảnh sát TDP2 Lạc
Nhuế

Lê Hồ Ninh Bình TDP2 Lạc
Nhuế

Lê Hồ Ninh Bình Lao động tự do

Trần Văn Hán Bố đẻ 035063005356 8/25/2021 Cục cảnh sát
Chu Thị Khanh Mẹ đẻ 035163009188 8/25/2021 Cục cảnh sát
Trần Thị Trang Chị gái 035195009009 1/17/2025 Bộ Công An

13 Trần Đồng Long ĐT6 0949815055 035086010392 6/24/2021 Cục cảnh sát TDP số 2 Kim Thanh Ninh Bình Cụm công
nghiệp

Kim Thanh Ninh Bình Công ty TNHH Năm Khoa

Vũ Thị Mai Vợ 035185002975 5/26/2025 Bộ Công An
Trần Thanh Loan Con 035309004422 10/12/2023 Cục cảnh sát
Trần Diệu Linh Con 035312006224 7/12/2024 Bộ Công An
Trần Đồng Mạnh Con 035218002106 7/12/2024 Bộ Công An

14 Phạm Thị Hồng ĐT5 0327879947 035169003856 9/22/2022 Cục cảnh sát An Đông Lê Hồ Ninh Bình An Đông Lê Hồ Ninh Bình Lao động tự do

15 Lê Thị Thu Liên ĐT5 0912125683 035302003739 5/13/2021 Cục cảnh sát Văn Bối Kim Thanh Ninh Bình Văn Bối Kim Thanh Ninh Bình Lao động tự do
Lê Trọng Tuấn Bố đẻ 035072009730 9/28/2021 Cục cảnh sát
Nguyễn Thị Khang Mẹ đẻ 035176011785 8/16/2021 Cục cảnh sát
Lê Trọng Nam Em trai

16 Nguyễn Đức Tôn ĐT5 0985357527 035099004146 10/18/2024 Bộ Công An Phương
Thượng 2

Lê Hồ Ninh Bình Phương
Thượng 2

Lê Hồ Ninh Bình Lao động tự do

Đinh Thị Trang Vợ LĐ tự do 035303002252 7/10/2023 Cục cảnh sát
Nguyễn Trúc My Con 035322002885 7/28/2024 Bộ Công An

17 Đoàn Thị Vi ĐT6 0918095719 001302029888 5/31/2021 Cục cảnh sát Kim Bồng Ứng Hòa Hà Nội Kim Bồng Ứng Hòa Hà Nội Bệnh viên Đa khoa Hà Nội
Đồng Văn

Đoàn Quý Long Bố đẻ 001082037897 4/10/2021 Cục cảnh sát
Cốc Thị Thắm Mẹ đẻ 040183015351 5/17/2021 Cục cảnh sát

18 Vũ Văn Hùng ĐT6 0339222236 035095001924 12/22/2021 Cục cảnh sát Quang
Thừa Nguyễn Úy Ninh Bình Quang

Thừa Nguyễn Úy Ninh Bình Bệnh viên Đa khoa Hà Nội
Đồng Văn

Vũ Văn Thanh Bố đẻ 035070005601 8/25/2021 Cục cảnh sát
Lê Thị Nga Mẹ đẻ 035171001947 12/22/2021 Cục cảnh sát

19 Nguyễn Phi Nam ĐT6 0965001688 035097005700 6/24/2021 Cục cảnh sát TDP số 6 Kim Thanh Ninh Bình TDP số 6 Kim Thanh Ninh Bình Bệnh Viện Đa khoa Hà
Nam tỉnh Ninh Bình

Nguyễn Thị Trang Vợ 035197008925 6/27/2021 Cục cảnh sát
Nguyễn Thu Lan Con 035324003745 GKS

20 Trần Thúy Quỳnh ĐT6 0965001688 035199003401 8/6/2022 Cục cảnh sát Lưu Phúc
Mỹ

Nguyễn Úy Ninh Bình Lưu Phúc
Mỹ

Nguyễn Úy Ninh Bình Công ty TNHH Sawada
Precision Việt Nhật

Trần Văn Mạnh Bố đẻ 035069009685 3/1/2022 Cục cảnh sát
Trần Thị Hoài Mẹ đẻ 035169002576 12/22/2021 Cục cảnh sát

21 Nguyễn Thị Như Mai ĐT6 0982734666 035194006596 7/5/2021 Cục cảnh sát Nguyễn
Đoài Tiên Sơn Ninh Bình Nguyễn

Đoài Tiên Sơn Ninh Bình Công ty TNHH Xin Da An
Vina

Nguyễn Bá Linh Chồng LĐ tự do 035087009981 4/5/2024 Cục cảnh sát
Nguyễn Ngọc Hà Con 035316000742 GKS
Nguyễn Như Quỳnh Con 035322002229 GKS
Nguyễn Ngọc Bảo An Con 035320003204 GKS

22 Nguyễn Như Sáng ĐT6 0564690999 035204005544 8/14/2021 Cục cảnh sát Thôn 6 Kim Thanh Ninh Bình Thôn 6 Kim Thanh Ninh Bình Công ty cổ phần
VIKOHASAN

Nguyễn Như Thao Bố đẻ 035080002773 8/25/2021 Cục cảnh sát
Nguyễn Thị Định Mẹ đẻ 035185004197 4/14/2025 Bộ Công An

23 Nguyễn Thị Oanh ĐT6 0385337012 008189000619 6/24/2021 Cục cảnh sát Dương
Cương

Lê Hồ Ninh Bình Dương
Cương

Lê Hồ Ninh Bình Công ty TNHH Moonpo
Development Việt Nam

Dương Văn Thanh Chồng 035087001331 6/24/2021 Cục cảnh sát
Dương Công Minh Con 035210008640 7/31/2024 Bộ Công An
Dương Thị Phương Thảo Con 035313005115 7/31/2024 Bộ Công An

24 Nguyễn Văn Dương ĐT6 0961726283 035090004473 2/6/2023 Cục cảnh sát Hạ Vy Vĩnh Trụ Ninh Bình Hạ Vy Vĩnh Trụ Ninh Bình Công ty TNHH công nghệ
TMsx Châu Á

Nguyễn Xuân Dung Bố đẻ 035064002578 9/8/2022 Cục cảnh sát
Nguyễn Thị Thanh Mẹ đẻ 035163009769 9/6/2021 Cục cảnh sát

25 Trần Thị Thanh Nga ĐT6 0946558462 035194000402 12/22/2021 Cục cảnh sát An Tâm Bình Giang Ninh Bình An Tâm Bình Giang Ninh Bình Bệnh viện đa khoa Hà Nội
- Đồng Văn

Trần Công Ngọc Chồng Nhân
Viên

035092001325 1/13/2022 Cục cảnh sát

Trần Ngọc Bảo Anh Con GKS

26 Quản Thị Hạnh ĐT6 0969706356 035193012471 10/2/2021 Cục cảnh sát Mã Não Kim Bảng Ninh Bình Mã Não Kim Bảng Ninh Bình Công ty TNHH Wistron
infocomm (Việt Nam)

Đào Đức Doanh Con 035217007494 8/1/2024 Bộ công an

Đào Đức Minh Con GKS

27 Phạm Xuân Trường ĐT6 0922878383 035083008248 4/21/2022 Cục cảnh sát Phương
Khê Kim Bảng Ninh Bình Phương

Khê Kim Bảng Ninh Bình
Ban QL dự án đầu tư xây
dựng - Sở XD tỉnh Ninh

Bình

Phạm Thị Huyền Vợ Nhân
viên y tế

35188001999 12/31/2021 Cục cảnh sát

Phạm Xuân Lộc Con 035211010080 8/12/2024 Bộ Công An
Phạm Huyền Anh Con 035315005830 8/11/2024 Bộ Công An

28 Nguyễn Thị Mai Sáng ĐT6 0969733241 035187005774 3/4/2021 Cục cảnh sát Tổ 9 Phù Vân Ninh Bình Tổ 9 Phù Vân Ninh Bình Sở Tư Pháp Hà Nam

Dương Minh Đạo Chồng Viên chức 035087008947 10/8/2021 Cục cảnh sát

Dương Ngọc Thảo My Con 035314000460 7/30/2024 GKS

Dương Ngọc Hà Vy Con 035317006868 7/30/2024 GKS

Dương Ngọc Minh Châu Con 035322000560 7/20/2024 GKS

29 Nguyễn Văn Dương ĐT6 0588663883 035094000488 11/25/2024 Cục cảnh sát Thôn Đoài Tam Chúc Ninh Bình Thôn Đoài Tam Chúc Ninh Bình Công ty TNHH Huy Hoàng
ART

Nguyễn Văn Thống Bố đẻ 035164000287 8/9/2024 Cục cảnh sát

Vũ Thị Hoa Mẹ đẻ 035187003455 8/12/2021 Bộ công an
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